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QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
 Về quy định chế độ khen thưởng Học sinh Giỏi đạt giải trong  

các kỳ thi Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và Giáo viên có công 

đào tạo bồi dưỡng Học sinh Giỏi đạt giải trong các kỳ thi.  

  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

  

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003;  

Căn cứ Quyết định số 5562/1999/QĐ-UB-VX ngày 22 tháng 9 năm 1999 

của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về công tác khen thưởng;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 

762/GD-ĐT ngày 09 tháng 6 năm 2004 và Thường trực Hội đồng Thi đua và 

Khen thưởng thành phố tại Văn bản số  113/CV-TĐKT ngày 10 tháng 6  năm 

2004, 

  

 

QUYẾT  ĐỊNH  

 

Điều 1. Nay Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ khen 

thưởng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc tế, cấp Quốc gia, cấp 

Thành phố; chế độ khen thưởng Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi Quốc gia và 

giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi Quốc 

tế, Quốc gia.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ các 

Quy định trước đây trái với Quyết định này.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành 

phố, Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở - ngành thành 

http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=16533&type=html&searchType=fulltextsearch&searchText=
http://vbpl.hochiminhcity.gov.vn/ViewDocument.aspx?PageID=PublicPage&DMS_view=view&DMS_key=2993&DMS_type=2


phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./.  

   

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 
- Như điều 3; 

- Thường trực Thành ủy;  
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;  
- Ủy ban nhân dân thành phố;  
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;  
- Các Ban  Hội đồng nhân dân thành phố;  
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN thành phố;  
- Các Đoàn thể thành phố;  
- VPHĐ-UB: PVP/KT, VX;  
- Tổ VX, TM, TH;  
- Lưu (VX/P). 
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QUY ĐỊNH  

Về chế độ khen thưởng Học sinh Giỏi đạt giải trong các kỳ thi đạt giải cấp 

quốc tế, cấp quốc gia, cấp thành phố, Giáo viên đạt giải các kỳ thi quốc gia 

và Giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng Học sinh Giỏi  

đạt giải trong các kỳ thi.  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 162/2004/QĐ-UB  

ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)  

 

Nhằm động viên, khen thưởng những Học sinh Giỏi đạt giải trong các kỳ 

thi cấp Quốc tế, cấp Quốc gia, cấp Thành phố, Giáo viên đạt giải trong các kỳ 

thi Quốc gia và Giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng Học sinh Giỏi của thành 

phố đạt giải trong các kỳ thi, góp phần vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng nhân 

tài cho đất nước; Ủy ban nhân dân thành phố quy định chế độ khen thưởng học 

sinh giỏi trong các kỳ thi đạt giải cấp quốc tế, cấp quốc gia, cấp thành phố, Giáo 

viên đạt giải trong các kỳ thi Quốc gia và Giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng 

học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi như sau:  

I.- Đối với học sinh:  

1- Giải Quốc tế: Học sinh dự thi đạt giải được Ủy ban nhân dân thành 

phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho mỗi cá nhân; các Đội tuyển dự thi đạt 

giải được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng gấp đôi 

tiền thưởng cho mỗi cá nhân, cụ thể như sau:  

1.1- Giải Thế giới:  

a) Huy chương Vàng: 10.000.000 đồng/học sinh; 20.000.000 đồng/đội.  

b) Huy chương Bạc  :   8.000.000 đồng/học sinh; 16.000.000 đồng/đội.  

c) Huy chương Đồng:  6.000.000 đồng/học sinh; 12.000.000 đồng/đội.  

1.2- Giải khu vực Châu á - Thái Bình Dương:  

a) Huy chương Vàng:   8.000.000 đồng/học sinh; 16.000.000 đồng/đội.  

b) Huy chương Bạc  :   6.000.000 đồng/học sinh; 12.000.000 đồng/đội.  

c) Huy chương Đồng:  5.000.000 đồng/học sinh; 10.000.000 đồng/đội.  

2. Giải Quốc gia: Học sinh dự thi đạt giải Quốc gia được Ủy ban nhân 

dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho mỗi cá nhân; các Đội tuyển 

dự thi đạt giải được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền 

thưởng gấp đôi tiền thưởng cho mỗi cá nhân, cụ thể như sau:  

a) Giải Nhất               :  5.000.000 đồng/học sinh; 10.000.000 đồng/đội.  

b) Giải Nhì                :  4.000.000 đồng/học sinh;   8.000.000 đồng/đội.  



c) Giải Ba                 :  3.000.000 đồng/học sinh;   6.000.000 đồng/đội.  

d) Giải khuyến khích:  2.000.000 đồng/học sinh; 4.000.000 đồng/đội.  

3. Các kỳ thi tốt nghiệp Quốc gia: Học sinh đậu Thủ khoa các kỳ thi tốt 

nghiệp Quốc gia được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền 

thưởng cho mỗi cá nhân, cụ thể như sau:  

 a) Cấp Tiểu học  :    600.000 đồng/học sinh.  

b) Cấp Trung học cơ sở  : 1.200.000 đồng/học sinh.  

c) Cấp Trung học phổ thông  : 1.500.000 đồng/học sinh.  

d) Cấp Bổ túc cơ sở  : 1.200.000 đồng/học sinh.  

e) Cấp Bổ túc Trung học  : 1.500.000 đồng/học sinh.  

4. Cấp thành phố: Học sinh Giỏi đạt giải Nhất cấp Thành phố được Ủy 

ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho mỗi cá nhân, cụ 

thể như sau:  

 a) Cấp Tiểu học  :    500.000 đồng/học sinh.  

b) Cấp Trung học cơ sở  : 1.000.000 đồng/học sinh.  

c) Cấp Trung học phổ thông  : 1.200.000 đồng/học sinh.  

d) Cấp Bổ túc cơ sở  : 1.000.000 đồng/học sinh.  

e) Cấp Bổ túc Trung học  : 1.200.000 đồng/học sinh.  

 5. Đối với học sinh đạt giải Thể dục - Thể thao cấp toàn quốc:  

5.1- Được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng 

cho mỗi em và mỗi Đội tuyển đạt Huy chương Vàng, cụ thể như sau:  

a) 750.000 đồng/học sinh.  

b) 1.500.000 đồng/đội.  

5.2- Đối với những học sinh và Đội tuyển đạt Huy chương Bạc, Huy 

chương Đồng, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tặng Giấy khen kèm tiền thưởng, cụ thể như sau:  

a) Huy chương Bạc   : 500.000 đồng/học sinh;  1.000.000 đồng/đội.  

b) Huy chương Đồng: 350.000 đồng/học sinh;     700.000 đồng/đội.  

6. Đối với các học sinh đạt giải trong các kỳ thi vẽ tranh thiếu nhi 

quốc tế, trong các kỳ thi viết thư quốc tế do tổ chức liên minh bưu chính thế 

giới (upu) tổ chức và các kỳ thi khác không thường xuyên hàng năm: Ủy 

ban nhân dân thành phố giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thường 

trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố xem xét, quyết định các hình 

thức khen thưởng mức tiền thưởng tương ứng với các giải trong quy chế này.  

II.- Đối với Giáo viên: 



1. Đối với Giáo viên đạt giải trong các kỳ thi cấp Quốc gia: Được Ủy 

ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho mỗi cá nhân; các 

Đội tuyển dự thi đạt giải được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm 

tiền thưởng gấp đôi tiền thưởng cho mỗi cá nhân, cụ thể như sau:  

a) Giải Nhất: 2.000.000 đồng/giáo viên; 4.000.000 đồng/đội.  

b) Giải Nhì  : 1.500.000 đồng/giáo viên; 3.000.000 đồng/đội.  

c) Giải Ba    : 1.000.000 đồng/giáo viên; 2.000.000 đồng/đội.  

2. Đối với Giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt 

giải cấp Quốc gia: Được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền 

thưởng theo nguyên tắc bằng với tiền thưởng của các giải học sinh đã đạt, được 

phân bổ như sau: 60% dùng để thưởng giáo viên có thành tích đào tạo, bồi 

dưỡng Học sinh Giỏi đạt giải; 40% dùng để thưởng giáo viên tại trường của Học 

sinh đang theo học.  

III.- Nguồn kinh phí khen thưởng:  

Học sinh và Giáo viên đạt giải được Ủy ban nhân dân thành phố tặng 

Bằng khen có kèm tiền thưởng; tiền thưởng được chi từ quỹ khen thưởng của 

thành phố. Những học sinh và giáo viên được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy 

khen có kèm tiền thưởng; tiền thưởng được chi từ kinh phí của Sở Giáo dục và 

Đào tạo./.  
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